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. Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:
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Câu 2: [2D1-3] Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số thực 
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 để hàm số 
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 đồng biến trên khoảng 
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Câu 3: [2H1-3] Cho lăng trụ đứng 
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Câu 4: [2H1-2] Gọi 
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. Hệ thức nào sau đây là đúng?

A. 
[image: image31.wmf]12

4

VV

=

.
B. 
[image: image32.wmf]12

6

VV

=

.
C. 
[image: image33.wmf]12

2

VV

=

.
D. 
[image: image34.wmf]12

8

VV

=

.

Câu 5: [2D2-3] Cho 
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Câu 6: [2H1-2] Cho khối chóp 
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 có đáy là hình vuông cạnh 
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Câu 7: [2D1-3] Gọi 
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 là tập hợp các giá trị thực của tham số 
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 để hàm số 
[image: image61.wmf]323

34

yxmxm

=-+

 có hai điểm cực trị 
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 là gốc tọa độ). Ta có tổng giá trị tất cả các phần tử của tập 
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Câu 8: [2D2-1] Cho 
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Câu 9: [2D1-2] Cho hàm số 
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. Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Hàm số có một điểm cực tiểu và không có điểm cực đại.

B. Hàm số có một điểm cực đại và không có điểm cực tiểu.

C. Hàm số có một điểm cực đại và hai điểm cực tiểu.
D. Hàm số có một điểm cực tiểu và hai điểm cực đại.

Câu 10: [2D2-2] Rút gọn biểu thức 
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Câu 11: [2H1-1] Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?
A. Hai khối chóp có hai đáy là hai đa giác bằng nhau thì thể tích bằng nhau.

B. Hai khối đa diện có thể tích bằng nhau thì bằng nhau.
C. Hai khối lăng trụ có chiều cao bằng nhau thì thể tích bằng nhau.

D. Hai khối đa diện bằng nhau có thể tích bằng nhau.
Câu 12: [2D1-2] Số điểm chung của đồ thị hàm số 
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Số điểm cực trị của hàm số 
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Câu 14: [2D1-2] Gọi 
[image: image101.wmf]M

, 
[image: image102.wmf]m

 lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số 
[image: image103.wmf]32

391

yxxx

=--+

 trên đoạn 
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Câu 15: [2D1-1] Hàm số 
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 nghịch biến trên khoảng nào trong các khoảng sau đây?
A. 
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Câu 16: [2H1-2] Cắt khối lăng trụ 
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 ta được những khối đa diện nào? 

A. Ba khối tứ diện.

B. Hai khối tứ diện và hai khối chóp tứ giác.

C. Hai khối tứ diện và một khối chóp tứ giác.
D. Một khối tứ diện và một khối chóp tứ giác.

Câu 17: [2H2-1] Thể tích của khối cầu bán kính 
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Câu 18: [2D1-2] Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số 
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 có đúng một điểm cực tiểu và không có điểm cực đại?
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Câu 19: [2D1-1] Trong số đồ thị của các hàm số 
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 có tất cả bao nhiêu đồ thị có tiệm cận ngang?
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Câu 20: [2H1-1] Cho khối chóp tứ giác đều có chiều cao bằng 
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Câu 21: [2H1-2] Hình lăng trụ tam giác đều có tất cả bao nhiêu mặt phẳng đối xứng

A. 4 mặt phẳng.
B. 1 mặt phẳng.
C. 3 mặt phẳng.
D. 2 mặt phẳng.

Câu 22: [2H2-3] Cho hình chóp 
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Câu 23: [2D1-3] Gọi 
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 có 3 điểm cực trị nằm trên các trục tọa độ. Khẳng định nào sau đây là đúng?
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Câu 24: [2H2-1] Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau?

A. Hình có đáy là hình bình hành thì có mặt cầu ngoại tiếp.

B. Hình chóp có đáy là hình thang vuông thì có mặt cầu ngoại tiếp.

C. Hình chóp có đáy là hình thang cân thì có mặt cầu ngoại tiếp.
D. Hình có đáy là hình tứ giác thì có mặt cầu ngoại tiếp.

Câu 25: [2D1-2] Hàm số 
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 có tất cả bao nhiêu điểm cực trị? 
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Câu 26: [2D1-2] Cho hình chóp 
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Câu 27: [2H1-1] Vật thể nào trong các vật thể sau đây không phải là khối đa diện?
A. 
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Câu 28: [2D1-1] Cho hàm số 
[image: image186.wmf]23

4

x

y

x

-

=

-

. Hãy chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau đây:
A. Hàm số nghịch biến trên 
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B. Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng xác định.
C. Hàm số đồng biến trên 
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D. Hàm số nghịch biến trên mỗi khoảng xác định.

Câu 29: [2D1-1] Giá trị lớn nhất của hàm số 
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Câu 30: [2H1-2] Cho hình chóp 
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Câu 31: [2D1-2] Cho biết đồ thị sau là đồ thị của một trong bốn hàm số ở các phương án A, B, C, D. Đó là đồ thị của hàm số nào?
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Câu 32: [2D1-2] Khoảng cách giữa hai điểm cực trị của đồ thị hàm số 
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Câu 34: [2D1-1] Cho hàm số 
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 có tất cả bao nhiêu đường tiệm cận?
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Câu 7: [2D1-3] Gọi 
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 là tập hợp các giá trị thực của tham số 
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 để hàm số 
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 là gốc tọa độ). Ta có tổng giá trị tất cả các phần tử của tập 
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Lời giải
Chọn D. 
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Để hàm số đã cho có hai điểm cực trị thì 
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Vậy tam giác 
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Câu 8: [2D2-1] Cho 
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Lời giải
Chọn D. 
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Câu 9: [2D1-2] Cho hàm số 
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. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Hàm số có một điểm cực tiểu và không có điểm cực đại.

B. Hàm số có một điểm cực đại và không có điểm cực tiểu.

C. Hàm số có một điểm cực đại và hai điểm cực tiểu.
D. Hàm số có một điểm cực tiểu và hai điểm cực đại.

Lời giải
Chọn C. 
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Ta thấy, phương trình 
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 nên hàm số có ba cực trị trong đó có một điểm cực đại và hai điểm cực tiểu.

Câu 10: [2D2-2] Rút gọn biểu thức 
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Câu 11: [2H1-1] Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

A. Hai khối chóp có hai đáy là hai đa giác bằng nhau thì thể tích bằng nhau.

B. Hai khối đa diện có thể tích bằng nhau thì bằng nhau.
C. Hai khối lăng trụ có chiều cao bằng nhau thì thể tích bằng nhau.

D. Hai khối đa diện bằng nhau có thể tích bằng nhau.
Lời giải
Chọn D. 


Câu hỏi lý thuyết “Khái niệm về thể tích khối đa diện” (SGK hình học 12 trang 21, mục I phần b).

Câu 12: [2D1-2] Số điểm chung của đồ thị hàm số 
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Lời giải
Chọn B. 
Phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số với trục 
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Câu 13: [2D1- 2] Cho hàm số 
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Số điểm cực trị của hàm số 
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Chọn C. 
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Ta có 
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Bảng biến thiên: 
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Câu 14: [2D1-2] Gọi 
[image: image532.wmf]M

, 
[image: image533.wmf]m

 lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số 
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Lời giải
Chọn B. 
Xét hàm số 
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Câu 15: [2D1-1] Hàm số 
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 nghịch biến trên khoảng nào trong các khoảng sau đây?
A. 
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Lời giải
Chọn D.
Tập xác định 
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Bảng biến thiên:
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Câu 16: [2H1-2] Cắt khối lăng trụ 
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 ta được những khối đa diện nào? 

A. Ba khối tứ diện.

B. Hai khối tứ diện và hai khối chóp tứ giác.

C. Hai khối tứ diện và một khối chóp tứ giác.
D. Một khối tứ diện và một khối chóp tứ giác.

Lời giải
Chọn A. 
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Dựa vào hình vẽ ta chọn đáp án 
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Câu 17: [2H2-1] Thể tích của khối cầu bán kính 
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Lời giải
Chọn D. 
Công thức tính thể tích của khối cầu bán kính 
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Câu 18: [2D1-2] Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số 
[image: image569.wmf]m

 để hàm số 
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 có đúng một điểm cực tiểu và không có điểm cực đại?
A. 
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Chọn A. 
Tập xác định 
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 có đồ thị là parabol, bề lõm quay lên trên nên hàm số chỉ có 
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 cực tiểu và không có cực đại.
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 Vì hàm số trùng phương nên để hàm số chỉ có cực tiểu mà không có cực đại thì 
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 có đúng một điểm cực tiểu và không có điểm cực đại.
Câu 19: [2D1-1] Trong số đồ thị của các hàm số 
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 có tất cả bao nhiêu đồ thị có tiệm cận ngang?

A. 
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Chọn C. 
Để hàm số có tiệm cận ngang thì hàm số là hàm phân thức có bậc tử nhỏ hơn hoặc bằng bậc mẫu. Vậy có hàm số 
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Câu 20: [2H1-1] Cho khối chóp tứ giác đều có chiều cao bằng 
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 và thể tích bằng 
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Lời giải
Chọn D. 
Gọi độ dài cạnh đáy của hình chóp tứ giác đều là 
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Câu 21: [2H1-2] Hình lăng trụ tam giác đều có tất cả bao nhiêu mặt phẳng đối xứng

A. 4 mặt phẳng.
B. 1 mặt phẳng.
C. 3 mặt phẳng.
D. 2 mặt phẳng.

Lời giải
Chọn A. 
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Câu 22: [2H2-3] Cho hình chóp 
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Lời giải
Chọn A. 
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Gọi 
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Mặt khác: 
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Theo bài ra ta có: 
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Vậy thể tích khối cầu là: 
[image: image645.wmf]3

3

4555

.

326

aa

V

p

p

æö

==

ç÷

ç÷

èø

 

Câu 23: [2D1-3] Gọi 
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 là giá trị thực của tham số 
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 để đồ thị hàm số 
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 có 3 điểm cực trị nằm trên các trục tọa độ. Khẳng định nào sau đây là đúng?
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Lời giải
Chọn D. 
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Hàm số có 3 điểm cực trị 
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. Khi đó đồ thị hàm số có 3 điểm cực trị là 
[image: image656.wmf](

)

(

)

(

)

22

0;4,;4,;4

ABmmCmm

---+--+

 

Ta có 
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Câu 24: [2H2-1] Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau?

A. Hình có đáy là hình bình hành thì có mặt cầu ngoại tiếp.

B. Hình chóp có đáy là hình thang vuông thì có mặt cầu ngoại tiếp.

C. Hình chóp có đáy là hình thang cân thì có mặt cầu ngoại tiếp.
D. Hình có đáy là hình tứ giác thì có mặt cầu ngoại tiếp.

Lời giải
Chọn C. 
Trong các hình: hình bình hành, hình thang vuông, hình thang cân, hình tứ giác chỉ có hình thang cân là có đường tròn ngoại tiếp nên ta Chọn C. 
Câu 25: [2D1-2] Hàm số 
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 có tất cả bao nhiêu điểm cực trị? 
A. 
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Chọn C. 
Ta có 
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Câu 26: [2D1-2] Cho hình chóp 
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Lời giải 

Chọn A. 
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Ta có 
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Câu 27: [2H1-1] Vật thể nào trong các vật thể sau đây không phải là khối đa diện?

A. 
[image: image711].
B. 
[image: image712].
C. 
[image: image713].
D. 
[image: image714]
Lời giải
Chọn A. 
Vì có một cạnh là cạnh chung của bốn đa giác, điều này trái với định nghĩa về khối đa diện.

Câu 28: [2D1-1] Cho hàm số 
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. Hãy chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau đây:

A. Hàm số nghịch biến trên 
[image: image716.wmf]¡
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B. Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng xác định.
C. Hàm số đồng biến trên 
[image: image717.wmf]¡

.

D. Hàm số nghịch biến trên mỗi khoảng xác định.

Lời giải
Chọn B. 
Hàm số có tập xác định: 
[image: image718.wmf]{
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Ta có: 
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Câu 29: [2D1-1] Giá trị lớn nhất của hàm số 
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Lời giải
Chọn B. 
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Câu 30: [2H1-2] Cho hình chóp 
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Lời giải
Chọn A. 
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Câu 31: [2D1-2] Cho biết đồ thị sau là đồ thị của một trong bốn hàm số ở các phương án A, B, C, D. Đó là đồ thị của hàm số nào?
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Lời giải
Chọn C. 
( Từ hình dáng đồ thị, suy ra 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image751.wmf]®
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( Đồ thị qua hai điểm 
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Câu 32: [2D1-2] Khoảng cách giữa hai điểm cực trị của đồ thị hàm số 
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Lời giải
Chọn C. 
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Câu 33: [2D2-2] Cho 
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Lời giải
Chọn B. 
Ta có: 
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Câu 34: [2D1-1] Cho hàm số 
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Lời giải
Chọn C. 
Ta có: 
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Vậy đồ thị hàm số 
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Câu 35: [2D2-2] Rút gọn biểu thức 
[image: image809.wmf]7

3

5

3

7

42

.

.

aa

A

aa

-

=

 với 
[image: image810.wmf]0

a

>

 ta được kết quả 
[image: image811.wmf]m

n

Aa

=

, trong đó 
[image: image812.wmf]m

, 
[image: image813.wmf]*

n

Î

N

 và 
[image: image814.wmf]m

n

 là phân số tối giản. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. 
[image: image815.wmf]22

43

mn

+=

.
B. 
[image: image816.wmf]2

215

mn

+=

.
C. 
[image: image817.wmf]22

25

mn

-=

.
D. 
[image: image818.wmf]2

322

mn

-=

.

Lời giải
Chọn B. 
Ta có 
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Câu 36: [2D2-2] Nếu 
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Lời giải
Chọn D. 
Vì 
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Câu 37: [2H1-2] Cho tứ diện 
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Lời giải
Chọn A. 
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Câu 38: [2D1-2] Tiếp tuyến của đồ thị hàm số 
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Lời giải
Chọn B. 
Phương trình tiếp tuyến tại điểm 
[image: image885.wmf](

)

1;2

M

-

 có dạng: 
[image: image886.wmf](

)

(

)

112

yyx

¢

=--


Ta có 
[image: image887.wmf](

)

2

13

2

2

x

y

x

x

¢

+-

æö

¢

==

ç÷

-

èø

-

; 
[image: image888.wmf](

)

13

y

¢

=-

 suy ra 
[image: image889.wmf](

)

31231

yxx

=---=-+

.

Câu 39: [2H1-1] Tổng số đỉnh, số cạnh và số mặt của một hình bát diện đều là 
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Số cạnh: 12, số đỉnh: 6, số mặt: 8.
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Câu 44: [2D1-4] Đồ thị hàm số 
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Câu 47: [2D2-2] Tìm tất cả các giá trị thực của 
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Câu 48: [2D2-1] Trong các biểu thức sau, biểu thức nào không có nghĩa?
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